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I. Dẫn nhập và Bối cảnh: 
 
Các yếu tố gợi truyền cảm hứng: 
 

1. Từ những thúc đẩy do tâm tình tri ân và hiệp thông:  
 
Hòa chung niềm hân hoan cùng toàn thể Dân Chúa của Giáo Hội Mẹ Việt 
Nam trước ngưỡng cửa Năm Thánh 2010, nhằm kỷ niệm “350 năm thiết lập 
hai giáo phận Đàng Ngoài và Đàng Trong (1659-2009), 50 năm thiết lập 
hàng giáo phẩm Việt Nam (1960-2010)” [1] và để hưởng ứng lời kêu gọi  
của HĐGM Việt Nam: “xin anh chị em mạnh dạn và chân thành đóng góp ý 
kiến xây dựng của mình. Những ý kiến đóng góp của anh chị em là chất liệu 
cần thiết và phong phú cho Đại Hội Dân Chúa được tổ chức tại TGP Sàigòn 
từ ngày 21-11 đến ngày 25-11-2010” [2];    
 

2. Từ những hướng dẫn tổng quát của HĐGM Việt Nam và, trên hết, các 
tư tưởng chỉ đạo đặc thù và trực tiếp do chính ĐTC Benêđíctô ban bố: 
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Cùng chung quyết tâm “xây dựng Giáo Hội theo mô hình Hiệp Thông và 
Tham Gia” [3], qua soi dẫn cụ thể của ĐTC Bênêđíctô về ba lãnh vực cần 
quan tâm đặc biệt cho GHVN:  
 

i. trước hết, lãnh vực giáo dục đức tin và nâng cao trình độ văn hóa 
cho mọi thành phần Dân Chúa; 

ii. kế đến, lãnh vực thực thi bác ái; 
iii. sau nữa, lãnh vực chăm sóc đặc biệt cho giới trẻ. [4]; 

 
3. Từ những bài học do hoàn cảnh và điều kiện sinh sống xa quê hương:   

 
Do những biến cố lịch sử của Đất Nước, một phần Dân Chúa Việt Nam phải 
sống xa quê hương gần trọn 35 năm nay. Nhờ hồng ân quan phòng của 
Thiên Chúa được tràn đổ qua Chúa Thánh Linh, hầu hết các cộng đoàn Dân 
Chúa Việt Nam ở hải ngoại đã dần dà trở nên những cộng đoàn giáo hội 
sống động đã và đang có những đóng góp tích cực vào đời sống đức tin và 
xã hội tại các cộng đồng địa phương khắp mọi nơi.  
 
Do tiếp cận với sinh hoạt trong đời sống hàng ngày và qua các phương tiện 
truyền thông, giáo dân Việt Nam có được cơ hội học hỏi từ nề nếp sinh hoạt 
của các giáo đoàn trong xã hội Hoa Kỳ [5], Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc [6], và 
đặc biệt, tấm gương gần gủi của Giáo Hội Công Giáo Đại Hàn (Catholic 
Church in Korea) [7].  
 

4. Từ tấm lòng ghi ơn và niềm vinh dự là con cháu của 117 Vị Thánh Tử 
Đạo Việt Nam và, gần đây, mẫu gương nhân đức trung kiên dù phải 
chịu tù ngục nơi đời sống của ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận:  

 
Như những người lữ hành trên đường hy vọng, mang trong tim lời nhắn nhủ 
của ngài: vui sống giây phút hiện tại, thực hiện tốt ý muốn của Chúa trong 
mọi biến cố [8].  
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình trong giai đoạn mới, đây là thời điểm và cơ 
hội để mời gọi các Hội Đồng Mục Vụ (bao gồm LM Quản nhiệm / Cha xứ)  
và BCH các đoàn thể từ các cộng đoàn giáo hội mọi nơi cũng như mỗi giáo 
dân, cùng nhau kiểm điểm hành trang, bằng cách lượng giá sinh hoạt mục vụ 
trong CĐ giáo xứ của mình, nhằm định hướng cho tương lai, “để cùng nhau 
canh tân đời sống và xây dựng Giáo Hội” [9] và xã hội. 
 
Các phương thức lượng giá và thống kê định kỳ là những thực hành phổ biến 
tại nhiều cộng đoàn Kitô Giáo tại Mỹ và Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc từ nhiều 
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năm qua. Đặc biệt tại Á Châu, GHCG Đại Hàn hàng năm liên tục lập thống 
kê và áp dụng nhiều sáng kiến nhằm thăm dò (survey), lượng định (assess) 
hiện tình của Giáo Hội mà đề xuất những dự án cho sứ mạng mục vụ trong 
tương lai. 
 
Với 103 Vị Thánh Tử Đạo, GHCG Đại Hàn chia sẻ nhiều điểm gần gủi với 
GHCG Việt Nam từ hoàn cảnh lịch sử (được truyền đạo từ năm 1784); thời 
kỳ bách hại đạo (từ 1785 đến 1866); nằm trong vùng Đông Á, chịu ảnh 
hưởng của luân lý Khổng Mạnh [10]; cùng chung hoàn cảnh cựu thuộc địa 
và quốc gia bị chia cắt [11].  
Là một trong những giáo hội năng động nhất tại Á Châu trong những thập 
niên gần đây, GHCG Đại Hàn tăng trưởng trên nhiều phương diện. Năm 
2008, số người Công Giáo Đại Hàn vượt qua con số 5 triệu (trên tổng số 50 
triệu dân) với mức gia tăng 2.7% từ năm 2007 (có 130 ngàn 688 người được 
rửa tội gia nhập GHCG năm 2008) [12], là giáo hội đứng hàng thứ tám trên 
toàn thế giới đóng góp vào quỹ Peter Pence cho Tòa Thánh Roma [13]. 
GHCG Đại Hàn xứng đáng là kiểu mẫu để cho chúng ta học hỏi (a case 
study). 
 
Với những suy nghĩ thô thiển và các quan sát nêu trên từ vị trí của một giáo 
dân, chúng tôi xin đệ trình đề nghị về phương thức lượng giá dưới đây, với 
mong ước được đón nhận mọi ý kiến đóng góp, nhằm chung sức triển nở 
một dụng cụ thực tiễn dễ áp dụng, với mục đích lượng giá sinh hoạt cho các 
cộng đoàn giáo xứ của chúng ta và từ đó xuất trình các định hướng kế hoạch 
sứ vụ cho tương lai.             
 
II. Khái niệm về Bảy Dấu Ấn [13]:  
 
1. Làm thế nào để nhận diện những Cộng Đoàn Giáo Hội (CĐGH) lành 
mạnh? [14] 
 
Các quá trình phân tích về các CĐGH lành mạnh đã được thực hiện bởi rất 
nhiều cơ quan và tổ chức nghiên cứu khác nhau và nay đã nhận diện ra 
những điểm tương đồng rất đáng lưu ý về những dấu ấn của các CĐGH lành 
mạnh. 
 
Bằng cách nào mà các tổ chức và các chuyên gia khảo cứu nhận diện được 
những dấu ấn này? 
 
Sau đây là vài nét khái quát về tiến trình này: 
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i. Đã diễn ra một công cuộc trình bày và trao đổi trên bình diện 

Thánh Kinh và Thần Học về chủ đề “thế nào là một GH lành 
mạnh” (healthy church). 

 
ii. Đã có một công trình điều tra và khảo sát về các GH vững mạnh và 

các GH tụt hậu đang hiện diện kề cận nhau - trong cùng bối cảnh 
vấn đề - để khám phá những nguyên nhân tại sao có những GH 
triển nở được và những GH khác lại không.    

 
iii. Đã có một công trình điều tra và khảo sát về lý do tại sao công 

chúng tìm đến một số GH mà lại không đến với những GH khác và 
chi tiết về các phản hồi từ những người tham dự đã dẫn chứng rất 
nhiều các đặc tính tương tự hiện diện nơi các GH triển nở nhưng 
vắng mặt tại các GH tụt hậu. 

 
iv. Đã có một công trình điều tra và khảo sát vào những tổ chức khác 

ngoài giáo hội chuyên quan sát và thực hành sự tăng trưởng và 
phát triển để minh định bất cứ những yếu tố nào có liên hệ và có 
thể áp dụng cho GH. 

 
v. Các dấu ấn được nhận ra về “sức khỏe” của GH đã được dùng thử 

nghiệm tại những CĐGH cần được làm sống lại,  và rất nhiều 
trường hợp đã cho thấy một sự biến đổi thực sự nơi các CĐ đã một 
thời tụt hậu hoặc trì trệ.            

 
2. Tại sao Bảy Dấu Ấn?  
 
Thưa đó là những phản ánh từ đời sống của Đức Kitô.  
 
Việc hình thành tiến trình lượng giá khởi đầu bằng cách nhìn lại các sự việc 
trong Phúc Âm đã ghi dấu đời sống của Đức Kitô - và nhận ra rằng những 
đặc tính chính, biểu trưng từ đời sống của Người, cũng được tỏ lộ rõ ràng và 
được tái sinh trong những CĐGH lành mạnh.[14] 
 
Một cách đơn giản, những dấu ấn biểu trưng trong đời sống của Chúa Giêsu 
cũng chính là những dấu ấn của một CĐGH lành mạnh. Một cách tích cực, 
Chúa Giêsu đang sống lại trong CĐGH của chúng ta - và ngay cả trên cá 
nhân của mỗi người chúng ta - được tỏ lộ qua các phản ánh từ những dấu ấn 
trên đời sống của Người. 
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“Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, 
vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau 
và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể 
hoạt động theo chức năng của mình. Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được 
xây dựng trong tình bác ái.”  Ê-phê-xô 4: 15-16 
      
Chúng ta học từ Đức Kitô vì “Người là Đầu” và nỗ lực canh tân để trở nên 
giống Đức Kitô qua các dấu phản ánh sau: 
 

1. Được năng động bởi Đức Tin; 
2. Có lối nhìn hướng ngoại tập trung đến tha nhân; 
3. Luôn dõi tìm để nhận thấy ý Chúa muốn; 
4. Đương đầu với giá phải trả cho thay đổi và tăng trưởng; 
5. Hoạt động như một cộng đồng chung; 
6. Tạo chỗ để đón nhận hết thảy mọi người, mọi giới; 
7. Làm một số việc và làm tốt.      

 
III. Khai triển ý nghĩa của mỗi Dấu Ấn trên sinh hoạt cộng đoàn giáo xứ 
(CĐGX): 
        

1. Được năng động bởi Đức Tin  
 chứ không phải chỉ thụ động trôi xuôi hoặc cố gắng để sống còn. 
 
Các dấu hiệu tiêu biểu dễ nhận thấy của mẫu CĐGX này gồm có: 

• Đời sống phụng vụ và bí tích: gây rung động lên con người làm cho 
họ cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa 

• Động cơ thúc đẩy: năng lực đến từ ước muốn phục vụ Chúa và phục 
vụ anh em 

• Ăn khớp với Lời Chúa: qua những phương cách sáng tạo nối liền Tin 
Mừng với đời sống 

• Nuôi dưỡng niềm tin vào Đức Kitô: giúp con người tăng trưởng trong 
niềm tin và chia sẻ niềm tin của họ 

 
2. Có lối nhìn tập trung hướng ngoại  

 với quan tâm đến đời sống toàn diện (whole life) chứ không phải chỉ 
 thuần tuý đời sống tôn giáo (church life) [15]  
 
Trích trong Bản Trả Lời cho Lineamenta chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu 
1998, của các giám mục Việt Nam: 
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[Sau cùng đó là những cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến đời sống toàn diện của con 
người, không chỉ khép kín trong đời sống thuần túy tôn giáo, nghĩa là trong việc cử hành 
bí tích hay phụng vụ, mà còn dấn thân trực tiếp vào việc cải thiện đời sống vật chất, nâng 
cao văn hóa và giáo dục cho người dân, nhất là những người nghèo…] hết trích 
 
Các dấu hiệu tiêu biểu dễ nhận thấy của mẫu CĐGX này gồm có: 

• Bám rễ sâu vào cộng đồng xã hội địa phương, làm việc trong phương 
cách đồng hành với các tôn giáo bạn, các nhóm và các mạng lưới 
ngoài đời [16] 

• Có tâm tình nồng nhiệt tha thiết và đóng vai trò ngôn sứ trên lãnh vực 
công lý và hòa bình (“passionate and prophetic about justice and 
peace”) ở địa phương cũng như trên bình diện toàn cầu 

• Tích cực tìm kiếm các phương thức để truyền đạt niềm tin vào Đức 
Kitô   

• Tạo mối liên kết giữa đức tin và đời sống hàng ngày 
• Đáp ứng nhu cầu cho con người bằng sự phục vụ trong yêu thương 

 
3. Tìm kiếm để thấy được ý Chúa 

 chứ không dùng sở thích riêng của mình đặt làm chương trình sinh 
 hoạt cho cộng đoàn giáo hội  
 
Các dấu hiệu tiêu biểu dễ nhận thấy của mẫu CĐGX này gồm có: 
 

• Thiên hướng: mở rộng trái tim và trí tuệ cho sự soi dẫn của Chúa 
Thánh Linh trong hoạt động và hướng hình thành 

• Tầm nhìn sứ vụ: phát triển và truyền đạt một nhận thức chung được 
cùng chia sẻ về hướng đi của CĐ   

• Chọn các ưu tiên cho sứ vụ: đề xuất một cách ý thức các mục tiêu 
ngắn hạn và dài hạn 

• Có khả năng lên tiếng kêu gọi sự hy sinh và thực hiện hy sinh từ cá 
nhân đến đoàn thể nhằm thực thi những điều nói trên 

 
4. Đương đầu với giá phải trả cho thay đổi và tăng trưởng 

 chứ không cưỡng lại thay đổi và tránh né thất bại  
  
Các dấu hiệu tiêu biểu dễ nhận thấy của mẫu CĐGX này gồm có:  
 

• Cùng khi gắn bó với quá khứ, CĐ cũng can đảm đón nhận những cách 
thế mới để điều hành và hoạt động 
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• Chấp nhận rủi ro (takes risk): thú nhận khi công việc không đạt hiệu 
quả và học hỏi từ kinh nghiệm  

• Khó khăn khủng hoảng: đáp ứng một cách sáng tạo trước những thách 
đố đang đối mặt với cộng đoàn giáo hội và cộng đồng xã hội 

• Thâu nhập kinh nghiệm của các thay đổi, dầu cho nhỏ nhặt, để khẳng 
định và xây dựng từ căn bản đó  

 
5. Hoạt động như là một cộng đồng       

 chứ không phải như một câu lạc bộ hoặc một tổ chức tôn giáo  
 
Các dấu hiệu tiêu biểu dễ nhận thấy của mẫu CĐGX này gồm có: 

• Các mối tương quan liên hệ được nuôi dưỡng để mọi người hiểu rằng 
họ là một thành phần của một cộng đồng Đức Tin (thường khi từ những 
nhóm nhỏ) trong đó mọi người tìm thấy những cơ hội để phục vụ 

• Sự lãnh đạo: giáo dân và tu sĩ, giáo sĩ cùng làm việc với nhau như là 
một đội (team) để phát triển đúng cách biểu trưng của toàn bộ Bảy Dấu 
Ấn của một cộng đoàn giáo hội lành mạnh  

• Thừa tác vụ giáo dân: muôn mặt những năng khiếu, kinh nghiệm và 
hành trình đức tin của tất cả mọi người được đánh giá và biểu lộ trong 
và ngoài đời sống của giáo đoàn 

6. Tạo đủ chỗ cho mọi người 

 là bao gồm hết thảy (being inclusive) chứ không phải chỉ dành riêng 
 (being exclusive)   

Các đặc tính tiêu biểu dễ nhận thấy trong mẫu CĐGX này gồm có: 

• Hoan nghênh đón nhận những người mới tới vào đời sống của CĐ 

• Giới trẻ và thiếu niên / trẻ em: được hướng dẫn và giúp đỡ để gia 
nhập, đóng góp và nuôi dưỡng trong đức tin của họ 

• Những người muốn tìm hiểu về đạo được khuyến khích để khám 
phá và cảm nghiệm đức tin vào Đức Kitô 

• Tính đa dạng: các yếu tố như xuất xứ từ những hoàn cảnh xã hội 
và sắc dân khác nhau, khả năng tinh thần và thể lý, tuổi tác khác 
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biệt… được nhìn nhận như là tiềm năng sức mạnh của CĐ và được 
đeo đuổi 

7. Làm một số việc và làm tốt  

 chú trọng tập trung chứ không ôm đồm cuống cuồng 

Các đặc tính dễ nhận thấy trong mẫu CĐGX này gồm có: 

• Làm những việc cơ bản tốt: đặc biệt phụng vụ chung, chăm sóc mục 
vụ, dấn thân phục vụ và điều hành  

• Truyền đạt được đức tin và tạo ý nghĩa cho cuộc sống qua cử hành các 
bí tích như hôn lễ, tang lễ, rửa tội… 

• CĐGX chính là Tin Mừng: trong cung cách và phương thức sinh hoạt: 
vui thích và thanh thản trong những việc mình làm   

IV. Phương pháp và trình tự thực hiện: 

 A. Lượng giá từ HĐMV và BCH các đoàn thể: 

1. Ngày Tĩnh Huấn: 

Để lượng giá nhằm nhìn thấy được “dung mạo” của CĐ mình, HĐMV và 
BCH của mọi đoàn thể trong CĐ cần tham dự một Ngày Tĩnh Huấn với 
chương trình bao gồm: 

i. Khai mạc bằng giờ Chầu Thánh Thể; 

ii. Học hỏi và thảo luận về phương thức “Bảy Dấu Ấn”; 

iii. Khảo sát Bảng Điểm và mỗi Dấu Ấn để chấm điểm; 

iv. Ăn trưa 

v. Kiểm kê bảng điểm và nhận định về kết quả; 

vi. Thảo luận và đề xuất kế hoạch sơ thảo dựa trên kết quả 
lượng định.  

2. Bảng điểm và cách cho điểm: 
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Mỗi Dấu Ấn của CĐ sẽ được chấm điểm dựa vào thang điểm từ 1 đến 6 như 
dẫn giải dưới đây: 

• 1 điểm: kém và làm trì trệ CĐ 

• 2 điểm: chỉ có một đôi dấu hiệu 

• 3 điểm: có vài bằng chứng 

• 4 điểm: đang có sự tiến triển 

• 5 điểm: có nhiều bằng chứng tốt 

• 6 điểm: đây là sức mạnh 

Một ví dụ về mẫu bảng tổng kết điểm cho mỗi Dấu Ấn trên giả định 20phiếu  

 

THANG 
ĐIỂM 

1 2 3 4 5 6 Tổng 
số 
điểm 

Dấu 1 
Năng 
động 

*** 

(3x1) 

*** 

(3x2) 

**** 

(4x3) 

***  

(3x4) 

**** 

(4x5) 

*** 

(3x6) 

72 

Dấu 2 
Hướng 
ngoại 

       

Dấu 3 
Tìm Ý 
Chúa 

       

Dấu 4 
Đương 
đầu với 
thay đổi 

***** 

***** 

(10x1) 

**** 

** 

(6x2) 

*** 

(3x3) 

   31 

Dấu 5        
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SH như 
1CĐồng 

Dấu 6 

Tạo chỗ 

       

Dấu 7 

Làm 1  
số việc 

       

Theo ví dụ trên, CĐ này có 72 điểm trên Dấu Ấn 1 (Năng Động bởi Đức 
Tin) trên tổng số 20 phiếu;  

và 31 điểm trên Dấu Ấn 4 (Đương đầu với thay đổi) trên tổng số 19 phiếu 
(một thành viên không cho điểm trên Dấu Ấn này => 1 phiếu bất hợp lệ)  

Điểm trung bình của Dấu Ấn 1 sẽ là: 72/20 = 3.6 điểm. 

Điểm trung bình của Dấu Ấn 4 sẽ là: 31/19 = 1.63 điểm 

3. Một số điều kiện và tiêu chuẩn:  

Theo đòi hỏi của phương pháp thống kê, số phiếu càng cao thì điểm trung 
bình càng có nhiều ý nghĩa giá trị (meaningful value).  

Trong tiến trình lượng giá này, số phiếu tối thiểu đòi hỏi là 20, nghĩa là, 
Ngày Tĩnh Huấn của HĐMV và BCH các đoàn thể phải có tối thiểu 20 
người tham dự và có 20 phiếu hợp lệ. Trong trường hợp ví dụ trên, điểm 
trung bình của Dấu Ấn 4 có thể cao hơn hay thấp hơn (dù không nhiều), 
nhưng chúng ta cố gắng tránh phiếu bất hợp lệ.   

Dấu Ấn nào có điểm trung bình từ 4 trở xuống thì cần được canh tân và cải 
tiến qua các kế hoạch được bàn thảo và khởi xướng bởi HĐMV trong phần 
gợi ý VII (kế hoạch).    

 

  B. Lượng giá từ giáo dân trưởng thành:  

(từ 18 tuổi trở lên và đã ghi danh vào sổ bộ của CĐ) 
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Phần lượng giá từ giáo dân nhằm giúp HĐMV có thêm dữ kiện tổng quát 
nhằm bổ túc cho kế hoạch sơ thảo trong việc hoạch định các mục tiêu ngắn 
hạn và dài hạn.  

Ngoài ra, việc lượng giá và các đóng góp ý kiến từ giáo dân còn là cách thế 
để giáo dân nhận thức rằng, họ là một chi thể trong CĐ và có tiếng nói trong 
định hướng sinh hoạt của CĐ. 

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể tại địa phương, việc lượng giá từ 
giáo dân trưởng thành có thể tổ chức thành một buổi tĩnh tâm, hoặc thay bài 
giảng trong Thánh Lễ Chúa Nhật, trong đó giáo dân được học hỏi về Bảng 
Hướng Dẫn Lượng Giá cũng như cách cho điểm và việc lượng giá được thực 
hiện lập tức và các thẻ Lượng Giá sẽ được thu góp lại sau đó.  

Thể thức Lượng Giá từ Giáo Dân cũng có thể thực hiện bằng cách Thẻ 
Lượng Giá được phát ra hoặc gửi ra từ Sổ Bộ của CĐ và sẽ được thu góp lại 
trong 1 tuần lễ (trong Thánh Lễ CN). Tuy nhiên, cần kêu gọi mọi người hồi 
tâm dâng một lời cầu nguyện trước khi khảo sát và cho điểm.   

Bảng Lượng Giá này dùng cùng một Thang Điểm từ 1 đến 6 như đã được 
trình bày trong phần trên. 

1. Bảng Hướng Dẫn Lượng Giá dành cho giáo dân trưởng thành[16]: 

Ông Bà Anh Chị Em khoanh vào số điểm để đánh giá từng lãnh vực: 

1. CĐ chúng ta có một tôn chỉ sứ vụ hiện thực (viable mission statement). 

 1  2  3  4  5  6 

2. CĐ chúng ta có phương tiện hữu hiệu để lắng nghe những quan tâm của 
mọi người. 

3. Giáo dân được khuyến khích để sử dụng các năng khiếu của họ vào việc  
phục vụ như là một phần trong ơn gọi Rửa Tội. 

4. CĐ chúng ta có các thừa tác vụ (ministries) và các sinh hoạt nhằm đáp 
ứng nhu cầu và quan tâm của mọi người nói chung. 

5. CĐ chúng ta thường xuyên có những nỗ lực để tìm kiếm các tài năng và 
mời gọi họ sử dụng tài năng vào việc phục vụ Giáo Hội. 
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6. Các thừa tác vụ và các nhóm sinh hoạt được trình bày rõ ràng cho mọi 
giáo dân. 

7. Lòng chân thành biết ơn được bày tỏ cho sự đóng góp của những người đã 
cống hiến thời giờ, tài năng và tài chánh cho CĐ. 

8. CĐ chúng ta có dữ kiện về thống kê và có phương pháp tốt để giữ sổ sách.    

9. Chúng ta gặp gỡ và trao đổi với những người mới tới và lắng nghe những 
tâm tình của họ, giúp họ nhận thức về những sinh hoạt họ có thể tham gia. 

10. Các khóa học hỏi và huấn luyện đào tạo được cung cấp cho HĐMV và 
thiện nguyện viên 

11. Lãnh đạo CĐ nhắc nhở về phục vụ và hỗ trợ tài chánh 

12. Giáo dân được tường trình tối thiểu hàng năm về cách sử dụng tài chánh 
của CĐ. 

13. Các cơ sở của CĐ được bảo quản tốt 

14. Các ủy viên tài chánh là những người có chuyên môn và kinh nghiệm về 
chi thu, quản lý cơ sở và các công tác gây quỹ và phát triển. 

Cũng như bảng lượng giá của HĐMV, các lãnh vực trong Bảng Lượng Giá 
từ Giáo Dân có điểm trung bình từ 4 trở xuống cần phải được lưu tâm và cải 
tiến.  

2.  Thu góp và tổng kết các lượng giá từ giáo dân: 

Công tác này được đảm trách bởi một ủy ban do HĐMV phối trí. Tất cà mỗi  
bản lượng giá hợp lệ sẽ được thống kê nghiêm túc. Công tác này có thể giao 
cho Giới Trẻ đảm trách với sự trông xem của HĐMV.  

Kết quả của cuộc Lượng Giá từ Giáo Dân trưởng thành là những dữ liệu quý 
báu để HĐMV khảo sát, bàn thảo, nhận xét, phân tích và từ đó tổng hợp 
phối trí để mang vào các kế hoạch canh tân cho CĐ.     

V. Nhận xét và Lượng định về các kết quả từ hai loại Lượng Giá: 

1. Trình tự S.O.A.P. (Subjectives-Objectives-Assessments-Plans): 

Chúng ta đang đi theo diễn biến của trình tự SOAP, một cách ngắn gọn, đây 
là phương thức tiếp cận vấn đề khá phổ biến tại các xã hội Tây phương: 
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• Subjectives: các yếu tố và các nhận xét chủ quan, nghĩa là cái nhìn, 
cái nhận định từ bên trong ra.  

 Bản Lượng Giá của HĐMV và BCH các đoàn thể đóng vai trò này.  

• Objectives: các yếu tố và các nhận xét khách quan, nghĩa là cái 
nhìn, cái nhận định từ bên ngoài vào. 

 Bản Lượng Giá từ Giáo Dân trưởng thành đóng vai trò này. 

• Assessments: tổng kê, nhận xét, phân tích và đúc kết toàn bộ các dữ 
kiện, do HĐMV thực hiện, để hình thành một lượng định tổng hợp 
cho Bảy Dấu Ấn (sẽ bàn đến trong đề mục này). 

• Plans: HĐMV đề xuất các kế hoạch sứ vụ dựa trên lượng định tổng 
hợp. 

2. Ba mặt của lượng định tổng hợp:  

a. Lượng định về sức mạnh của CĐ:  

Các Dấu Ấn có điểm 5 và 6 được bàn đến ở đây với các nhận xét chi tiết. 

b.  Lượng định về các lãnh vực thường: 

Các dấu Ấn có điểm gần dưới 4 được bàn đến ở đây với các nhận xét chi tiết 
và phân tích. 

c.   Lượng định về các lãnh vực trì trệ: 

Các Dấu Ấn có điểm 3 trở xuống được bàn đến ở đây và đi sâu vào nguyên 
do. 

 VI. Đề xuất kế hoạch dựa trên kết quả của hai loại lượng giá:        

 A. Một số gợi ý khái quát cho các kế hoạch dựa trên mỗi Dấu Ấn: 

    1. Dấu Ấn 1: Năng động bởi Đức Tin: 

• Khởi xướng sự chú trọng về đời sống tâm linh: các khóa học và lớp 
học về tầm quan trọng của Thánh Lễ và các Bí Tích. 

• Các lớp và khóa học hỏi về Thánh Kinh. 
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• Cung cấp, mở rộng và hệ thống hóa các nguồn tài liệu và sách vờ về 
Đức Tin. 

• Hướng dẫn và tổ chức các buổi chia sẻ Lời Chúa tại tư gia. 

• Sinh-động-hóa phụng vụ: thành lập Ban Phụng Vụ với sự huấn luyện 
cho thành viên; các nhu cầu phụng vụ đặc biệt cần được lưu tâm: cho 
Giới Trẻ, Thiếu Nhi và Ấu Nhi… 

• Nỗ lực kêu gọi sự tham gia của các bậc phụ huynh vào tiến trình 
chuẩn bị cho Xưng Tội - Rước Lễ Lấn Đầu và Thêm Sức.     

2. Dấu Ấn 2: Có lối nhìn tập trung hướng ngoại: 

• Lưu tâm về những phát triển, các vấn đề và các tình huống tại cộng 
đồng xã hội địa phương. 

• Theo dõi về nhu cầu của người dân nói chung tại địa phương và phát 
triển các nhóm hoặc các phương tiện để đáp ứng giúp đỡ, nhất là 
những gia đình nghèo. 

• Sánh vai cộng tác với các tổ chức, các nhóm hoặc cá nhân trong cộng 
đồng xã hội để thực thi việc xây dựng xã hội trong tinh thần Tin 
Mừng và qua đó, tìm kiếm các phương thức nhằm truyền đạt Tin 
Mừng. 

• Tạo cơ hội để gặp gỡ các tôn giáo bạn để cùng trao đổi thảo luận và 
chia sẻ.  

3. Dấu Ấn 3: Tìm kiếm để thấy được ý Chúa: 

• Chú trọng tập trung vào nhiều lời cầu nguyện và suy xét: hỏi xem 
Chúa muốn gì? 

• Phát triển một tầm nhìn được cùng chia sẻ và chính xác về những gì 
đang cần và ý thức về những hy sinh sẽ đi kèm theo. 

• Nhận định rõ ràng về đối tượng chúng ta tìm kiếm để phục vụ. 

• Tự vấn bằng câu hỏi: chúng ta có lắng nghe Chúa không? 

• Tạo điều kiện cho các thừa tác vụ mới được phát triển. 
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• Phát triển các ưu tiên cho hoạt động sứ vụ, chứ không phải chỉ thuần 
những ý kiến tốt.    

4. Dấu Ấn 4: Đương đầu với giá phải trả cho thay đổi và tăng trưởng: 

• Giáo dục: giáo dục Đức tin và nâng cao trình độ văn hóa; 

• Chuẩn bị để ứng phó với những nhận thức của quần chúng. 

• Không sợ hãi trước những thay đổi. 

• Chuẩn bị để tiến hành và áp dụng các ý tưởng và lề lối làm việc mới 
cũng như tạo điều kiện để ôn lại những “thất bại” trong quá khứ nhằm 
rút kinh nghiệm. 

• Tạo điều kiện để bày tỏ những hiểu biết và thông cảm giữa các thành 
phần Dân Chúa. 

• Khuyến khích mọi người đóng góp bằng những ý nghĩ sáng tạo.     

5. Dấu Ấn 5: Hoạt động như là một cộng đồng: 

• Các thông tin kêu gọi sự tham gia vào CĐGX được phổ biến rộng rãi. 

• Tích cực tìm kiếm và nhận diện những năng khiếu thích hợp cho sinh 
hoạt của CĐGX: tổ chức Ngày Sinh Hoạt đặc biệt để các đoàn thể, tổ 
chức và các nhóm trình bày về sinh hoạt của mình và mời gọi thành 
viên mới tham gia.   

• Đề cao tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và phát triển những niềm 
tin mới (người mới gia nhập). 

• Đề cao nhu cầu hợp tác phối trí và cùng nhau làm việc một cách chặt 
chẽ. 

 

6. Dấu Ấn 6: Tạo đủ chỗ cho mọi người:  

• Hỗ trợ đời sống gia đình và đề cao giá trị của gia đình như: tổ chức 
các khóa học về đời sống gia đình; đề xuất những phương thức cụ thể 
để giúp đỡ các đôi vợ chồng; tạo cơ hội cầu nguyện giữa những nhóm 
gia đình…   
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• Hỗ trợ cho Giới Trẻ: phát triển những chương trình tĩnh huấn và sinh 
hoạt cho giáo dân trẻ từ 18 tuổi trở lên; đề xuất các công tác cụ thể 
cho Giới Trẻ như hướng dẫn các học sinh về ngoại ngữ; các chương 
trình giúp đỡ những người cần được nâng đỡ, tinh thần cũng như vật 
chất…Khuyến khích Giới Trẻ tham gia tích cực trong các vai trò 
phụng vụ.  

• Khuyến khích công tác tiếp xúc với các đoàn thể trẻ và công nhân trẻ 
tại cộng đồng địa phương. 

• Khuyến khích công tác giao lưu với các GX bạn, các đoàn thể, các tôn 
giáo bạn nhằm đề cao tinh thần ái hữu và hiểu biết lẫn nhau.  

•  Nỗ lực phát triển các phương tiện truyền thông nhằm truyền đạt Tin 
Mừng và tạo các nhịp cầu giao lưu: nơi nào có điều kiện nên hình 
thành Website cho GX hoặc các Bản Tin hàng tuần. 

7. Dấu Ấn 7: Làm một số việc và làm tốt:    

• Khuyến khích các sinh hoạt xã hội nhằm mang lại niềm vui cho mọi 
giới giáo dân trong CĐGX: picnic, văn nghệ… 

• Thể hiện được niềm vui trong thực hành Đức Tin và tạo tác động tốt 
trên thành viên của CĐGX cũng như những người ngoài.  

 

 B. Thăm dò ý kiến của giáo dân về các lượng định và các kế hoạch 
phác thảo: 

Các ý kiến của cộng đồng giáo dân sẽ giúp đúc kết các kế hoạch thực hành. 
Sau đây là mẫu thăm dò ý kiến: 

1. Ông Bà Anh Chị Em có đồng ý với những lượng định của HĐMV không? 

2. Các ý kiến và các lãnh vực cần được bổ túc cho nghị trình trong tương lai. 

3. Ưu tiên mục vụ của CĐGX chúng ta là những gì? 

4. Tầm nhìn của Ông Bà Anh Chị Em cho CĐGX của chúng ta trong 5 năm 
tới. 

5. Chúa đang gọi CĐGX của chúng ta làm gì? 
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VIII. Phát triển tầm nhìn sứ vụ và kế hoạch hoạt động cho CĐGX: 

Sau khi cầu nguyện và suy xét, HĐMV sẽ dựa vào tổng kê các kết quả lượng 
giá, ý kiến của cộng đoàn giáo dân, từ đó bàn bạc và đề xuất tầm nhìn sứ vụ 
và kế hoạch hoạt động cho CĐGX. 

Theo soi dẫn từ ý tưởng của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, Giáo Hội căn 
bản là: Cộng Đồng Dân Chúa (People of God/Community) + Đức Tin 
(Faith) + Hành động (Action), như Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử loài 
người và đã hành động.  

ĐTC Bênêđíctô luôn bền bỉ quy chiếu Giáo Hội lữ hành vào hình dáng của 
Chúa Giêsu trong mục tiêu “tái khám phá Giáo Hội” để vượt qua các khủng 
hoảng. [17]    

XIV. Nhận định thay cho lời kết: 

Xin lưu tâm là quá trình phát triển các Dấu Ấn lành mạnh là một hành trình 
liên lỉ và nhiều thách đố, không đi kèm với những giải pháp dễ dàng hoặc 
những sửa đổi nhanh chóng. Thông thường phải mất từ 2 đến 5 năm mới tạo 
được những biến đổi thực sự nơi những CĐGH cần được cải tiến.  

Nhưng tin vui ở đây là, từ những kinh nghiệm mục vụ của mỗi CĐGX như 
là một cái đe, chúng ta có thể rèn được những câu trả lời, những giải pháp 
thích hợp cho hướng đi của CĐ mình.  

Các CĐ giáo hội đang nhận thấy rằng, đã có phương cách khả thi để phác 
họa một lược đồ về hiện trạng “sức khoẻ” của Giáo Hội, nhận diện những 
lãnh vực hoạt động cần thiết nhằm cải tiến những mặt khiếm khuyết và cất 
bước trên đường lữ hành để tiến đến một toàn bộ tốt đẹp hơn. 

Chúng tôi kính mời Ông Bà Anh Chị Em cùng tham dự vào hành trình này. 
       

Hồng Lĩnh (ở Hoa Kỳ) sưu tập và biên soạn              
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